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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên  chấm (nếu có)
………………………...........................................................................................
………………………………............................................................................…
……………………………............................................................................……



I-  PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:  
Câu 1: Đắk Lắk có bao nhiêu dân tộc anh em cùng chung sống? 
	A. 45
	B. 46
	

	C. 47
	D. 48
	


Câu 2: Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?
	A. 2/9/1945          B. 21 /7/1954       C. 30/12/1972               D. 27/1/1973 
Câu 3:  Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:
       A. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.
 B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.      
 C. Để nhân dân có đường giao thông.       
 D. Ý A và B đều đúng.
Câu 4 : Chọn những từ trong ngoặc sau điền vào chỗ chấm để có kết quả hoàn thiện các câu sau: ( Bến cảng Nhà Rồng, 5 /6 năm 1911; Bùi Quang Thận; 18 tuổi; 06/11/1979; Liên Xô)
1. Chiếc xe tăng mang biển số 843 do . . . . . . . . . . . . . . . . . trực tiếp chỉ huy.
1. Công dân đủ . . . . . . . . . . . . . . mới có quyền đi bỏ phiếu bầu Quốc Hội nước  Việt Nam thống nhất.
1. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công vào ngày . . . . . . . . . . và do . . . . . . .. . . . . . .trợ giúp.
1. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại ………………………………….vào ngày ………………........................................................................................................
Câu 5 : Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:
	A. châu Á                   B. châu Phi                    C. châu Mĩ               D. Châu Âu
Câu 6 : Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á ?


	A.  diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi.
	B. Có đủ các đới khí hậu.
	C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính.
Câu 7 :  Nước nào có số dân đông  nhất thế giới?
	A. Liên bang Nga                   B. Trung Quốc                   C. Hoa Kì
Câu 8: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:
	A. Có khí hậu ôn hòa.                                  B. Có băng tuyết quanh năm.
	C. Nóng và khô bậc nhất thế giới.
Câu 9: Đại dương có diện tích lớn nhất là: 
	A. Thái Bình Dương                            B. Ấn Độ Dương                 
	C. Bắc Băng Dương                             D. Đại Tây Dương
II-  PHẦN TỰ LUẬN : ( 5 điểm)
Câu10. (1,5 điểm)  Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. ( 1 điểm) Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 12. (1,5 điểm)  Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 13 ( 1 điểm)   Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-------------------------------------Hết----------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021
LỚP 5
I. Phần trắc nghiệm ( 5 điểm)
Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
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Câu 4: (1 điểm) Điền  đúng mổi từ được 0,25 điểm
 	1/ Bùi Quang Thận
 	2/ 18 tuổi 
 	3/ 06/11/1979; Liên Xô.
     4/ Bến cảng Nhà Rồng; ngày 5/6 năm 1911
Câu 10: Một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ: ( 1,5 điểm)
+ Địa hình: Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn còn phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.
+ Khí hậu: Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
Câu 11: (1 điểm)  Các đại dương trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích là: 
	Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương , Bắc Băng Dương

Câu 12: (1,5 điểm) Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)
Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
Câu 13: (1 điểm) 
- Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quyết định, quốc huy, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng.
- Quốc ca là bài Tiến quân ca
- Thủ đô là thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
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